
 
MẪU BIỂU SỐ: 2.5​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
Số liệu năm: ngày 31/1 năm sau 

Đơn vị lập biểu:​
​
Đơn vị nhận 
biểu: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư​
(Cục Đầu tư nước ngoài)​
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam 

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 

Năm…. 

Đơn vị tính: USD 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

trong năm báo 
cáo 

Vốn đầu tư cộng 
dồn đến cuối năm 

báo cáo 

   

I. Vốn chủ sở hữu   

1. Bên VN góp   

- Bằng tiền   

- Giá trị quyền sử dụng đất   

- Quyền khai thác tài nguyên   

- Khác   

2. Bên nước ngoài góp   

- Bằng tiền   

- Máy móc, thiết bị   

- Công nghệ, bí quyết kỹ thuật   

II. Tổng vốn vay   

- Vay các TCTD trong nước   

- Vay trong nước khác   

- Vay công ty mẹ   

- Vay TCTD nước ngoài   



- Vay nước ngoài khác   

III. Lợi nhuận ròng   

- Phía VN được hưởng   

- Phía nước ngoài được hưởng   

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày…… tháng…… năm……​
Người kiểm duyệt​

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ghi chú: 

Cụm từ "trong nước" và "nước ngoài" được hiểu là "người cư trú" và "người không cư trú" tại 
Việt Nam. 

 


